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Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam  
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ABSTRACT 

The study focused on the effects of increased application of organic fertilizers and 

decreased application of chemical fertilizers on cucumber (Cucumis sativus L). One-

factor field experiment was conducted using a randomized complete block design with 

8 triplicated treatments including (1) control: without fertilizers; (2) VC100: chemical 

fertilizer application (120 kg N + 80 kg P2O5 + 140 kg K2O); (3)-TQ100 – application of 

8 tons/ha of vermicompost; (4) DT100: application of 200 L/ha of soybean fertilizer; (5) 

VC50TQ50: combining 50% of chemical fertilizers with 50% of vermicompost; (6) 

VC50TQ75: combining 50% of chemical fertilizers with75% of vermicompost; (7) 

VC50ĐT50: combining 50% of chemical fertilizers with 50% of soybean fertilizer; and 

(8)-VC50ĐT75: combining 50% of chemical fertilizers with 75% of soybean fertilize. The 

results showed that plants treated with vermicompost or soybean fertilizer or by 

combining organic fertilizers with chemical fertilizers were similar in size as compared 

to treatment with chemical fertilizer application. Physiological indicators (LAI, SPAD) 

increased under the combined application of chemical fertilizers with vermicompost. 

Combining 50% of chemical fertilizers with 75% of vermicompost gave the highest yield 

components (fruit number, fruit weight, and fruit weight per plant), highest fruit yield 

(24.98 tons/ha), and economic efficiency (profit of 76.59 million VND/ ha and profit 

margin of 0.62). Fruit quality indicators were not significantly differed, Brix value 

tended to increase and nitrate content tended to decrease under organic fertilizer 

addition.   

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ và giảm lượng phân 

vô cơ trên cây dưa chuột (Cucumis sativus L). Thí nghiệm một nhân tố được bố trí khối 

ngẫu nhiên đầy đủ với 8 nghiệm thức gồm (1) đối chứng: không bón phân;(2) VC100: 

bón phân vô cơ (120 kg N + 80 kg P2O5 + 140 kg K2O/ha); (3) TQ100: bón 8 tấn/ha 

phân trùn quế; (4) ĐT100: tưới 200 L/ha phân đậu tương; (5) VC50TQ50: 50% phân vô 

cơ với 50% phân trùn quế; (6) VC50TQ75: 50% phân vô cơ với 75% phân trùn quế; (7) 

VC50ĐT50: 50% phân vô cơ với 50% phân đậu tương; và (8) VC50ĐT75: 50% phân vô 

cơ với 75% phân đậu tương. Mỗi nghiệm thức được lập lại 3 lần. Kết quả cho thấy các 

nghiệm thức bón phân trùn quế, phân đậu tương hoặc bón kết hợp với phân vô cơ cho 

các chỉ tiêu sinh trưởng khác không ý nghĩa thống kê so với bón phân vô cơ. Các chỉ 

tiêu sinh lý (chỉ số diện tích lá -LAI, chỉ số diệp lục - SPAD) tăng khi bón phân vô cơ kết 

hợp trùn quế. Bón 50% lượng phân vô cơ khuyến cáo với 75% lượng phân trùn quế cho 

các yếu tố cấu thành năng suất (số quả/cây, khối lượng quả, năng suất cá thể), năng 

suất thực thu (24,98 tấn/ha) và hiệu quả kinh tế (lợi nhuận 76,59 triệu đồng/ha; tỷ suất 

lợi nhuận 0,62) cao nhất. Chất lượng quả khác biệt không ý nghĩa khi bón phân,độ Brix 

có xu hướng tăng và hàm lượng nitrate có xu hướng giảm khi bổ sung phân hữu cơ. 
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1. GIỚI THIỆU  

Cây dưa chuột (Cucumis sativus L.)  là cây rau 

ăn quả ngắn ngày phổ biến thuộc họ bầu bí, quả có 

hàm lượng dinh dưỡng cao, có thể trồng nhiều vụ 

trong năm và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 

người sản xuất. Theo Natsheh and Mousa (2014), 

cây dưa chuột là loại cây trồng quan trọng thứ 4 ở 

Châu Á, chỉ sau cà chua, bắp cải và hành. Quả dưa 

chuột có giá trị dinh dưỡng cao, chứa 96% nước và 

trong 100 g quả tươi cho 14 calo, 0,7 mg protein, 24 

mg calcium, 20 IU vitamin A, 12 mg vitamin C, 

0,024 mg vitamin B1, 0,075 mg vitamin B2 và 

niacin 0,3 mg (Lệ & Phương, 2009). Cây dưa chuột 

đòi hỏi lượng lớn dinh dưỡng trong quá trình sinh 

trưởng, trong đó đạm, lân, kali đóng vai trò quan 

trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng quả 

và phải được cung cấp cho cây theo đúng số lượng 

và thời điểm. Theo Alejo-Santiago et al. (2021), 

lượng dinh dưỡng để hình thành 1 tấn quả dưa chuột 

tươi là 3,93 kg N/ha; 0,46 kg P2O5 kg/ha; 3,11 kg 

K2O/ha; 0,85 kg Ca/ha và 1,54 kg Mg/ha.  

Sử dụng phân bón hoá học là biện pháp phổ biến 

và quan trọng để tăng năng suất và sản lượng cây 

trồng. Tại Việt Nam, lượng phân bón ước tính sử 

dụng mỗi năm khoảng 11 triệu tấn, trong đó 90% là 

phân vô cơ, cao hơn 19 lần so với lượng phân bón 

hữu cơ sử dụng (Hằng và ctv., 2020). Bón phân vô 

cơ liên tục và mất cân đối trong thời gian dài dẫn 

đến thoái hoá đất, giảm năng suất cây trồng, tăng chi 

phí sản xuất (Natsheh & Mousa, 2014; Singh et al., 

2017) và tăng tích lũy nitrate trong thân, lá, quả, đặc 

biệt khi bón đạm ở lượng cao (Liu et al., 2014). Sử 

dụng phân hữu cơ để thay thế và giảm lượng phân 

bón vô cơ là một biện pháp hiệu quả, nhằm giảm 

thiểu các tác động bất lợi đến môi trường do phân 

bón hoá học gây ra. Phân trùn quế là một loại phân 

hữu cơ giàu dinh dưỡng đa lượng và vi lượng, có 

khả năng cải thiện chất lượng đất do thúc đẩy quá 

trình mùn hoá, tăng hoạt động vi sinh vật và hoạt 

tính của enzym đất, đồng thời tăng tính ổn định của 

kết cấu đất, tăng độ xốp, độ thoáng khí của đất cũng 

như khả năng lưu giữ và trao đổi dinh dưỡng với cây 

trồng (Wang et al., 2021). Phân trùn quế bổ sung vào 

đất nhiều loại vi sinh vật có lợi, kích thích sinh 

trưởng của cây trồng do chứa các chất điều tiết sinh 

trưởng và enzym điều chỉnh tăng trưởng thực vật, 

kiểm soát tác động của sâu bệnh hại, do đó nâng cao 

năng suất cây trồng (Azarmi et al., 2009; Zhao et al., 

2017). Ngoài ra, phân đậu tương cũng một loại phân 

hữu cơ giàu đạm có nguồn gốc từ thực vật hiện đang 

được quan tâm. Theo Abu and Saranjai (2016), phân 

hữu cơ được ủ từ bột đậu tương có chứa 44 – 47% 

protein, 7% N, 1,5% P2O5 và 1% K2O. Wang et al. 

(2014) kết luận bón phân đậu tương có thể tăng số 

lượng và hoạt động của vi sinh vật đất; sử dụng trên 

trên cây cải dầu giúp kích thích bộ rễ phát triển, tăng 

hàm lượng chlorophyll trong lá, tăng hiệu quả quang 

hợp, do đó tác động tích cực đến sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng cây trồng. Abu and Saranraj 

(2016) cũng báo cáo về năng suất cà chua, khoai tây 

tăng và khả năng kiểm soát cỏ dại của phân đậu 

tương.  

Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng trong phân 

hữu cơ thường thấp và không ổn định do phụ thuộc 

vào nguồn gốc vật liệu hữu cơ, tốc độ khoáng hoá 

hữu cơ chậm, dẫn đến năng suất cây trồng ở những 

năm đầu áp dụng thường không cao (Han et al., 

2016). Bón kết hợp phân vô cơ và phân hữu cơ là 

biện pháp thích hợp tăng năng suất cây trồng, tạo 

sản phẩm an toàn, đồng thời có thể cải thiện chất 

lượng đất. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra giảm lượng 

phân vô cơ bón và thay thế bằng phân hữu cơ kích 

thích sinh trưởng và cho năng suất cao ở nhiều cây 

trồng như cà chua và dưa chuột (Thiêm và ctv., 

2019), cây lúa (Kyi et al., 2019) và cây ngô 

(Ibeawuchi et al., 2007).  

Nghiên cứu này nhằm xác định hiệu quả của việc 

tăng lượng phân hữu cơ và giảm lượng phân hóa học 

đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả của cây 

dưa chuột. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Giống dưa chuột F1 Xuân Yến (VO266) do công 

ty TNHH giống cây trồng Nông Hữu cung cấp. Đặc 

điểm của giống là cây sinh trưởng và phát triển khoẻ, 

kháng bệnh tốt, cho thu hoạch sớm, quả màu xanh 

đậm, ít gai, thịt quả dày và giòn ngọt, quả nặng trung 

bình 90 – 150 g, thời gian từ trồng đến thu hoạch 40 

- 42 ngày (thời gian thu quả kéo dài 35 - 40 ngày). 

Phân bón 

− Phân bón vô cơ: urê (46% N), supe lân Lâm 

Thao (18% P2O5), kali clorua (60% K2O);  

− Phân trùn quế: sản xuất tại Hợp tác xã Làng 

Gióng (Gia Lâm – Hà Nội), phân bón dạng bột, 

thông tin dinh dưỡng (do Hợp tác xã Làng Gióng 

công bố): pH 6,5, độ ẩm: 30%, chất hữu cơ 50%,  tỷ 

lệ C/N 12, 18% C,  1,5% N, 1,24% P2O5, 0,67% 

K2O;  

− Dung dịch phân đậu tương có thành phần 

dinh dưỡng (do Hợp tác xã Làng Gióng công bố): 

chất hữu cơ 20%, pH 5,5, tỷ lệ C/N 10,93, 

Arzotobacter sp 1×106 CFU/g, Pseudomonas 1×106 
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CFU/g, Trichoderma sp 1×106 CFU/g và Bacillus sp 

1×106 CFU/g. 

2.2.  Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm đồng ruộng được tiến hành tại thị 

trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

trong vụ Xuân Hè năm 2021 (từ tháng 2 đến tháng 5 

năm 2021). Đất thí nghiệm có pHH2O (1:5) = 5,87, chất 

hữu cơ = 2,87%, Nts = 0,17%, P2O5ts = 0,13%, K2Ots 

= 0,25%. Cây dưa chuột con 8 ngày tuổi (cao cây 3 

– 5 cm, cây có 1-2 lá thật) được đưa ra trồng 

(03/03/2021) trên đất thí nghiệm ở mật độ 35 × 70 

cm. Thí nghiệm một nhân tố được bố trí theo kiểu 

khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 03 lần lặp lại, 

diện tích mỗi ô thí nghiệm 10 m2 (36 cây/ô thí 

nghiệm). Các nghiệm thức thí nghiệm như sau: 

(1) Đối chứng (ĐC): Không bón phân 

(2) VC100: Bón phân vô cơ theo khuyến cáo 

QCVN 01-87:2012/BNNPTNT (120 kg /ha N + 80 

kg/ ha P2O5 + 140 kg/ha K2O) 

(3) TQ100: Bón 8 tấn/ha phân trùn quế (tương 

ứng 120 kg N/ha + 99,2 kg P2O5/ha + 53,5 kg 

K2O/ha) 

(4) ĐT100: Tưới 200 L/ha phân đậu tương  

(5) VC50TQ50: 50% phân bón vô cơ + 50% phân 

trùn quế  

(6) VC50TQ75: 50% phân bón vô cơ + 75%  phân 

trùn quế  

(7) VC50ĐT50: 50% phân bón vô cơ + 50% phân 

đậu tương 

(8) VC50ĐT75: 50% phân bón vô cơ + 75%phân 

đậu tương  

− Phương pháp bón phân: phân vô cơ, bón lót 

100% phân lân, 20% N và 20% K2O; bón thúc được 

chia thành 3 lần, 10 ngày sau trồng (NST): 25% N 

và 25% K2O; ra hoa cái (25 NST): 30% N và 30% 

K2O; sau thu quả đợt đầu (40 NST) với lượng 25% 

N và 25% K2O; phân trùn quế: bón lót hoàn toàn 10 

ngày trước khi trồng. phân đậu tương: lượng phân 

bón được chia đều thành 10 lần tưới (định kỳ 1 lần/ 

tuần) sau trồng, tỷ lệ pha: 2 mL phân đậu tương với 

1 L nước bón cho 1 m2 đất.  

− Thí nghiệm được theo dõi theo tiêu chuẩn 

ngành 10TCN683:2006 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn.  

Các chỉ tiêu theo dõi 

Thời gian sinh trưởng: theo dõi toàn bộ cây trên 

ô thí nghiệm để xác định giai đoạn ra hoa cái, thu 

hoạch lần 1 và tổng thời gian sinh trưởng. Giai đoạn 

ra hoa cái và thu hoạch lần 1 được xác định khi có 

50% số cây/ô thí nghiệm đạt đến giai đoạn sinh 

trưởng đó.  

Chỉ tiêu sinh trưởng: theo dõi 5 cây/ô thí nghiệm 

để xác định chiều cao cây cuối cùng, số lá cuối cùng 

đo sau thu hoạch quả lần cuối. 

Chỉ tiêu sinh lý đo ở 2 thời điểm 15 NST và thu 

hoạch rộ (45 NST), ở mỗi thời điểm lấy 3 cây/ô thí 

nghiệm để xác định các chỉ tiêu: chỉ số SPAD đo 

bằng máy Minolta 502 (Japan), hàm lượng chất khô 

(%) đo bằng phương pháp sấy ở nhiệt độ 80oC đến 

khối lượng không đổi, chỉ số diện tích lá (LAI) đo 

bằng phương pháp cân nhanh: cân khối lượng tươi 

của 1 dm2 lá (a) và toàn bộ lá trên cây (b), LAI (m2 

lá/m2 đất) được tính theo công thức: LAI = (b×mật 

độ cây trên m2)/(a×100).  

Hình thái và chất lượng quả: chiều dài quả, 

đường kính quả, độ dày cùi, độ Brix đo bằng máy 

đo Brix Milwaukee MA871 (Rumania), hàm lượng 

nitrate phân tích bằng máy đo nitrate SOEKC (LB 

Nga) bằng cách lấy giá trị trung bình trên 10 mẫu 

quả/ô thí nghiệm ở lần thu hoạch thứ hai. 

Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất: số hoa 

cái/cây, số quả/cây, tỷ lệ đậu quả (%), khối lượng 

trung bình quả (g/quả), năng suất cá thể (kg/cây) và 

năng suất thực thu (tấn/ha). 

Mức độ nhiễm sâu bệnh hại: theo dõi một số sâu 

bệnh hại chính gồm bọ trĩ, bọ dưa, sâu xanh ăn lá, 

sương mai, phấn trắng và bệnh virus theo hướng dẫn 

của Quy chuẩn QCVN 0187:2012BNNPTNT. 

Hiệu quả kinh tế: Lợi nhuận (triệu đồng/ ha) = 

Tổng thu (triệu đồng/ha) – Tổng chi phí (triệu 

đồng/ha); Tỷ suất lợi nhuận = Lợi nhuận/ Tổng chi 

phí. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê bằng phương pháp 

phân tích phương sai (ANOVA) theo chương trình 

thống kê sinh học SPSS phiên bản 20.0. Sử dụng 

kiểm định Duncan để so sánh sự khác nhau giữa các 

giá trị trung bình của các nghiệm thức ở độ tin cậy 

95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ 

và giảm lượng phân vô cơ đến chỉ tiêu 

sinh trưởng của cây dưa chuột  

Các giai đoạn sinh trưởng và tổng thời gian sinh 

trưởng (TGST) của cây dưa chuột có sự thay đổi 

giữa các nghiệm thức thí nghiệm (Bảng 1). Không 
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cung cấp dinh dưỡng làm chậm thời gian ra hoa cái 

và thu hoạch lần 1, đồng thời rút ngắn TGST ở cây 

dưa chuột. Bón phân giúp cây ra hoa sớm, trong đó 

sử dụng phân vô cơ cho thời gian ra hoa cái tương 

tự khi bón kết hợp phân vô cơ và phân hữu cơ (23 

ngày). Các nghiệm thức bón phân kết hợp cho thời 

gian thu hoạch lần đầu sớm, đồng thời kéo dài thời 

gian sinh trưởng của dưa chuột hơn so với các 

nghiệm thức chỉ sử dụng một loại phân bón.  

Bảng  1. Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ và giảm lượng phân vô cơ đến chỉ tiêu sinh trưởng 

của cây dưa chuột 

Nghiệm 

thức 

Thời gian các giai đoạn  
TGST 

(ngày) 

CCCC 

(cm) 

SLCC 

(lá/cây) 
Trồng - Ra hoa cái 

(ngày)  

Trồng - TH lần 1 

(ngày)  

ĐC 26 36 62 158,23c 19,93b 

VC100 23 35 66 198,49ab 28,73a 

TQ100 25 35 67 188,13abc 26,67a 

ĐT100 25 35 65 179,95bc 22,33b 

VC50TQ50 23 34 69 216,95a 27,80a 

VC50TQ75 23 34 68 208,16ab 28,93a 

VC50ĐT50 23 34 69 208,00ab 29,47a 

VC50ĐT75 23 34 68 215,0a 27,80a 

F - - - * * 

CV(%)    11,76 14,02 

Ghi chú: TH: thu hoạch; TGST: thời gian sinh trưởng, CCCC: chiều cao cuối cùng; SLCC: số lá cuối cùng; trong cùng 

một cột các số liệu mang cùng một mẫu ký tự theo sau thì không có khác biệt ý nghĩa ở mức 5% qua phép thử Duncan. 

*: Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%. 

Tất cả các nghiệm thức bón kết hợp phân vô cơ 

và hữu cơ đều cho chiều cao cây cao hơn đáng kể so 

với khi không bón phân (đối chứng) nhưng sai khác 

không ý nghĩa qua phân tích thống kê với VC100. Xét 

về số lá trên cây, bón phân vô cơ kết hợp với phân 

hữu cơ (trùn quế hoặc đậu tương) đều cho số lá/cây 

cao hơn có ý nghĩa so với đối chứng và khi chỉ bón 

phân đậu tương (ĐT100), nhưng sai khác không ý 

nghĩa thống kê so với khi bón 100% phân trùn quế 

(TQ100) hoặc 100% phân vô cơ (VC100). Như vậy, 

bón kết hợp phân vô cơ với phân hữu cơ, hoặc chỉ 

bón phân trùn quế cho các chỉ tiêu sinh trưởng 

không khác biệt với khi bón phân vô cơ VC100.   

3.2. Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ 

và giảm lượng phân vô cơ đến chỉ tiêu 

sinh lý của cây dưa chuột  

Kết quả theo dõi các chỉ tiêu sinh lý ở cây dưa 

chuột được thể hiện trong Bảng 2. Không bón phân 

(đối chứng) cho chỉ số diện tích lá (LAI), chỉ số 

SPAD và hàm lượng chất khô (HLCK) thấp nhất ở 

các giai đoạn theo dõi. Ở thời điểm 15 NST, nghiệm 

thức VC100 cho LAI sai khác không đáng kể với các 

nghiệm thức còn lại. Ở giai đoạn thu hoạch rộ, bón 

kết hợp 50% lượng phân vô cơ khuyến cáo với 50 – 

75% phân trùn quế cho LAI tăng có ý nghĩa thống 

kê so với các nghiệm thức còn lại. Chỉ số SPAD sai 

khác không có ý nghĩa ở các nghiệm thức sử dụng 

phân bón, nhưng có xu hướng cao hơn ở các nghiệm 

thức bón kết hợp phân vô cơ và phân trùn quế. 

HLCK ở cây dưa chuột khi có sử dụng phân bón cao 

hơn so với khi không bón, dao động từ 16,22-

18,19% ở 15NST và từ 22,94-24,01% ở giai đoạn 

thu hoạch rộ.  
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Bảng 2. Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ và giảm lượng phân vô cơ đến chỉ tiêu sinh lý của cây 

dưa chuột 

Nghiệm 

thức 

Chỉ số diện tích lá LAI 

(m2 lá/ m2 đất) 
Chỉ số SPAD HLCK (%) 

15NST Thu hoạch rộ 15 NST Thu hoạch rộ 15 NST Thu hoạch rộ 

ĐC 0,05c 0,42d 36,64b 41,73b 13,67 20,93 

VC100 0,07ab 0,75bc 39,83ab 44,27ab 16,47 24,01 

TQ100 0,07ab 0,63c 39,00ab 42,99ab 17,16 22,99 

ĐT100 0,06bc 0,67c 39,07ab 42,43ab 18,19 23,21 

VC50TQ50 0,09a 1,01a 41,44a 44,98ab 16,45 23,66 

VC50TQ75 0,08ab 1,09a 40,68ab 48,08a 17,41 23,61 

VC50ĐT50 0,07ab 0,86b 40,21ab 44,73ab 16,22 23,29 

VC50ĐT75 0,07ab 0,68c 39,74ab 43,00ab 17,28 24,77 

F * * * * - - 

CV(%) 14,85 16,03 6,08 7,63 - - 

Ghi chú: HLCK: hàm lượng chất khô. Trong cùng một cột các số liệu mang cùng một mẫu ký tự theo sau thì không có 

khác biệt ý nghĩa ở mức 5% qua phép thử Duncan; *: Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; - : không xác định.  

3.3. Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ 

và giảm lượng phân vô cơ đến đặc điểm 

hình thái và chất lượng quả dưa chuột  

Kết quả theo dõi được trình bày ở Bảng 3 cho 

thấy với các chỉ tiêu về đặc điểm hình thái quả 

(đường kính quả, chiều dài quả và độ dày cùi), chiều 

dài quả chịu ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê dưới tác 

động của các nghiệm thức thí nghiệm. Chiều dài quả 

cao hơn rõ rệt ở các nghiệm thức bón phân kết hợp 

so với đối chứng không bón, nhưng không khác biệt 

đáng kể so với nghiệm thức VC100. Kết quả này phù 

hợp với nghiên cứu của Singh et al. (2021), nhóm 

tác giả kết luận bón kết hợp phân vô cơ với phân hữu 

cơ làm tăng kích thước quả dưa chuột, trong đó bón 

kết hợp phân vô cơ và trùn quế cho chiều dài và chu 

vi quả không sai khác với khi chỉ bón phân vô cơ.  

Bảng 3. Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ và giảm lượng phân vô cơ đến đặc điểm hình thái và 

chất lượng quả dưa chuột 

Nghiệm thức 

Hình thái quả  Chất lượng quả  

Chiều dài 

quả (cm) 

Đường kính 

quả (cm) 

Độ dày cùi 

(cm) 

Độ Brix 

(%) 

Hàm lượng nitrate 

(mg/kg) 

ĐC 18,73b 3,34 0,97 2,88b 98,98ab 

 VC100 19,81ab 3,27 1,03 3,25ab 104,78a 

TQ100 19,57ab 3,34 1,10 3,53a 98,93ab 

ĐT100 19,37b 3,31 1,07 3,44a 100,24ab 

VC50TQ50 20,53a 3,51 1,16 3,25ab 100,51ab 

 VC50TQ75 20,62a 3,42 1,15 3,61a 95,71b 

VC50ĐT50 20,69a 3,44 1,13 3,45a 95,67b 

VC50ĐT75 20,57a 3,46 1,16 3,74a 99,62ab 

F * ns ns * * 

CV(%) 4,43 3,53 6,20 5,8 3,8 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số liệu mang cùng một mẫu ký tự theo sau thì không có khác biệt ý nghĩa ở mức 5% 

qua phép thử Duncan. *: Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; ns: Không khác biệt ở mức ý nghĩa 5%  

Các nghiệm thức thí nghiệm ảnh hưởng có ý 

nghĩa thống kê đến các chỉ tiêu chất lượng quả, bao 

gồm độ Brix và hàm lượng nitrate. Thí nghiệm của 

Thiêm và ctv. (2019) cho thấy độ Brix của quả dưa 

chuột thay đổi tùy theo giống và địa điểm canh tác, 

dao động từ 3,0 – 4,4 %. Độ Brix thịt quả dưa chuột 

ở các nghiệm thức có sử dụng phân bón dao động từ 

3,25 – 3,74%, cao hơn có ý nghĩa qua phân tích 

thống kê so với đối chứng, ngoại trừ VC100 và 

VC50TQ50. Các nghiệm thức bón phân đậu tương, 

phân trùn quế, bón kết hợp 50% phân vô cơ với 50-

75% phân đậu tương hoặc với 75% phân trùn quế 

cho độ Brix cao hơn rõ rệt so với đối chứng không 

bón, nhưng khác biệt không đáng kể với nghiệm 

thức VC100. Có thể thấy, độ Brix có xu hướng tăng 

khi bón bổ sung phân hữu cơ. Sigh et al. (2017) và 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 58, Số 6B (2022): 88-97 

93 

Hawari et al. (2021) kết luận bón kết hợp phân vô 

cơ với các loại phân hữu cơ ở các tỷ lệ khác nhau 

cho độ Brix cao hơn so với chỉ bón phân vô cơ. Theo 

Sigh et al. (2017), bón bổ sung phân hữu cơ có thể 

cung cấp thêm vi lượng như đồng, sắt, 

mangan,…tăng cường hoạt động trao đổi chất của 

cây trồng, kích thích tích lũy carbohydrate và làm 

tăng độ ngọt của quả.  

Bảng 3 cũng chỉ ra lượng nitrate tích lũy trong 

quả dưa chuột ở nghiệm thức không bón phân không 

sai khác qua phân tích thống kê với các nghiệm thức 

có bón phân, điều này có thể liên quan đến kích 

thước quả khi thu hoạch. Neata et al. (2016) cũng đã 

kết luận hàm lượng nitrate trong quả tăng khi chiều 

dài quả dưa chuột giảm. Bên cạnh đó, kết quả cũng 

cho thấy hàm lượng nitrate tích lũy trong quả dưa 

chuột cao nhất ở nghiệm thức sử dụng phân vô cơ, 

có xu hướng giảm khi sử dụng phân hữu cơ hoặc kết 

hợp phân hữu cơ với phân vô cơ và đều nằm trong 

ngưỡng an toàn theo quy định của Tổ chức Y tế Thế 

giới WHO (dưới 150 mg/kg sản phẩm, theo Quyết 

định số 99/2008/QĐ – BNN).   

3.4. Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ 

và giảm lượng phân vô cơ đến mức độ 

nhiễm sâu bệnh hại trên cây dưa chuột  

Ảnh hưởng của biện pháp bón phân kết hợp đến 

mức độ nhiễm một số loại bệnh hại của cây dưa 

chuột được thể hiện qua Bảng 4. Trong thời gian thí 

nghiệm, thời tiết không thuận lợi trong giai đoạn tiến 

hành thí nghiệm như mưa nhiều, độ ẩm không khí 

cao (Viện Khoa học Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi 

khí hậu, 2021) làm tăng mức độ gây hại của bệnh 

hại. Cây dưa chuột nhiễm bệnh sương mai ở các 

nghiệm thức bón phân ở mức trung bình. Nhìn 

chung, bệnh phấn trắng gây hại mạnh hơn so với 

bệnh sương mai, trong đó mức độ gây hại ở nghiệm 

thức VC100 là nặng nhất (cấp 4). Bệnh virus khảm lá 

xuất hiện và gây hại trên tất cả các nghiệm thức với 

tỷ lệ gây hại dao động từ 8,33 – 12,96%, trong đó 

nghiệm thức VC100 có tỷ lệ cây bị hại nhiều nhất. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ 

và giảm lượng phân vô cơ đến mức độ 

nhiễm bệnh hại của cây dưa chuột  

Nghiệm 

thức 

Bệnh hại 

Sương 

mai  (cấp) 

Phấn trắng 

(cấp) 

Virus 

khảm (%) 

ĐC 3 3 12,04 

 VC100 3 4 12,96 

TQ100 3 3 10,19 

ĐT100 3 3 9,26 

VC50TQ50 3 3 10,19 

 VC50TQ75 3 3 9,26 

VC50ĐT50 3 3 8,33 

VC50ĐT75 3 3 9,26 

Ghi chú: Với bệnh sương mai và phấn trắng: cấp 1: 

không nhiễm bệnh; cấp 2 (nhiễm nhẹ):<20% diện tích lá 

nhiễm bệnh; cấp 3 (nhiễm trung bình): 20 – 40% diện 

tích lá nhiễm bệnh; cấp 4 (nhiễm nặng): 40 – 60% diện 

tích lá nhiễm bệnh; cấp 5 (nhiễm rất nặng):> 60%  diện 

tích lá nhiễm bệnh. Đối với bệnh khảm virus: tính tỷ lệ 

nhiễm bệnh trên tổng số cây trong ô thí nghiệm.   

3.5. Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ 

và giảm lượng phân vô cơ đến năng suất 

và các yếu tố cấu thành năng suất của 

cây dưa chuột  

Bảng 5 cho thấy các biện pháp bón phân khác 

nhau ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến các yếu tố 

cấu thành năng suất của cây dưa chuột. Số quả trên 

cây và số hoa cái trên cây ở các nghiệm thức bón kết 

hợp 50% VC với 50 – 75% TQ và bón kết hợp 50% 

VC với 75% ĐT tương đương với nghiệm thức 

VC100. Kết quả cũng cho thấy số quả ở nghiệm thức 

ĐT100 không sai khác so với các nghiệm thức bón 

50% VC với 50-75% ĐT và đối chứng không bón. 

Tỷ lệ đậu quả và khối lượng trung bình quả có xu 

hướng tăng khi bón kết hợp phân vô cơ và phân hữu 

cơ so với khi chỉ sử dụng một loại phân bón. Ngoại 

trừ nghiệm thức ĐT100, khối lượng trung bình quả ở 

các nghiệm thức có sử dụng dinh dưỡng không sai 

khác đáng kể, và đạt cao nhất khi bón kết hợp 50% 

lượng phân vô cơ khuyến cáo với 50 – 75% lượng 

phân trùn quế. Như vậy, khi bón kết hợp với phân 

vô cơ, phân trùn quế cho hiệu quả tốt hơn trong việc 

nâng cao các yếu tố cấu thành năng suất so với phân 

đậu tương. 
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Bảng  5. Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ và giảm lượng phân vô cơ đến yếu tố cấu thành năng 

suất của cây dưa chuột 

Nghiệm thức 
Số hoa cái 

(hoa/cây) 

Số quả 

 (quả/cây) 

Tỷ lệ đậu quả 

 (%) 

KLTB quả  

(g/quả) 

ĐC 7,73c 4,33c 55,99 106,44d 

 VC100 10,13a 6,27ab 61,62 123,96ab 

TQ100 8,80abc 5,27bc 60,12 121,47abc 

ĐT100 7,67c 4,40c 57,41 112,48bc 

VC50TQ50 9,53ab 5,87ab 61,49 137,25a 

 VC50TQ75 9,73ab 6,80a 69,71 131,01a 

VC50ĐT50 8,53bc 5,07bc 59,24 126,73ab 

VC50ĐT75 8,93abc 5,60abc 62,68 125,79ab 

F * * - * 

CV(%) 6,0 15,57 - 8,57 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số liệu mang cùng một mẫu ký tự theo sau thì không có khác biệt ý nghĩa ở mức 5% 

qua phép thử Duncan. *: Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, -: Không xác định.  

Hình 1 cho thấy các biện pháp bón phân khác 

nhau tác động rõ rệt đến năng suất cá thể (NSCT) và 

năng suất thực thu (NSTT). Hai nghiệm thức 

VC50TQ50 và VC50TQ75 cho NSCT tăng hơn 2,56 – 

14,10% so với VC100, nhưng khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê ở các nghiệm thức này. NSTT ở 

nghiệm thức VC50TQ75 đạt cao nhất (24,98 tấn/ha), 

cao hơn có ý nghĩa thống kê so với VC100 (tăng 

38,78%), VC50ĐT75 và VC50ĐT50, nhưng khác biệt 

không ý nghĩa qua phân tích thống kê so với 

VC50TQ50.  

 

Hình  1. Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ và giảm lượng phân vô cơ đến năng suất quả dưa 

chuột 

Ghi chú: NSCT: năng suất cá thể; NSTT: năng suất thực thu; các ký tự khác nhau trên các thanh cột cùng màu là khác 

biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% 

Có thể thấy, phân đậu tương cho hiệu quả thấp 

hơn so với phân trùn quế trong việc kích thích sinh 

trưởng và tăng năng suất quả của cây dưa chuột. 

Điều này có thể do lượng dinh dưỡng từ phân đậu 

tương chưa đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của cây 

dưa chuột. Ngoài ra, phân đậu tương có lượng hữu 

cơ thấp hơn (20%), trong khi tốc độ khoáng hoá cao 

hơn (do tỷ lệ C/N thấp hơn) so với phân trùn quế; 
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việc sử dụng phân đậu tương bón đất tăng khả năng 

dinh dưỡng dễ tiêu bị thất thoát trong điều kiện mưa 

nhiều và kéo dài, đặc biệt trong giai đoạn tháng 4 và 

5 ở thời điểm thí nghiệm (Viện Khoa học Khí tượng 

thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, 2021a, 2021b, 2021c, 

2021d). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 

Chang et al. (2008) là khi bón phân đậu tương không 

làm tăng hàm lượng carbon hữu cơ và lượng N tổng 

số trong đất so với bón 100% phân vô cơ, trong khi 

các loại phân hữu cơ khác (phân bò, phân chuồng ủ 

hoai mục, phân gà) cho các chỉ tiêu này cao hơn rõ 

rệt. Trong khi đó, phân trùn quế chứa lượng hữu cơ 

lớn, dinh dưỡng cân bằng, tăng khả năng giữ nước 

và dinh dưỡng của đất, đồng thời còn chứa các chất 

điều tiết sinh trưởng như auxins, cytokinins và 

gibberilin và axit humic (Azarmi et al., 2009; Hoque 

et al., 2022), do đó kích thích sinh trưởng và tăng 

năng suất dưa chuột.  

Theo Geng et al. (2019), phân vô cơ chứa lượng 

lớn N dễ tiêu, cây trồng có thể sử dụng ngay sau khi 

bón, trong khi đó phân hữu cơ cần thời gian để giải 

phóng và cung cấp N trong suốt thời gian sinh 

trưởng của cây trồng. Do đó, bón kết hợp phân vô 

cơ với phân hữu cơ là biện pháp hiệu quả nâng cao 

hiệu quả sử dụng dinh dưỡng từ phân vô cơ, kết quả 

làm tăng năng suất cây trồng. Kết quả nghiên cứu 

này cũng cho thấy bón kết hợp phân vô cơ với các 

loại phân hữu cơ (trùn quế, đậu tương) làm tăng 

NSTT quả dưa chuột từ 2,50-38,78% so với bón 

phân vô cơ theo khuyến cáo; trong đó, NSTT đạt cao 

nhất ở nghiệm thức VC50TQ75. Điều này là do các 

yếu tố cấu thành năng suất, bao gồm số quả/cây, 

khối lượng trung bình quả và NSCT ở nghiệm thức 

này cao hơn so với các nghiệm thức còn lại, đạt lần 

lượt là 6,8 quả/cây, 131,01 g/quả và 0,89 kg/cây. Kết 

quả ở Bảng 2 cũng chỉ ra nghiệm thức VC50TQ75 cho 

chỉ số LAI và SPAD cao hơn so với các nghiệm thức 

khác, đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả quang hợp 

và tăng năng suất quả của cây dưa chuột. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ và giảm lượng phân vô cơ đến hiệu quả kinh tế trong 

sản xuất dưa chuột  

Nghiệm 

thức 

NSTT 

(tấn/ha) 

Doanh thu Tổng chi Lợi nhuận  % doanh 

thu tăng so 

với VC100 

% lợi 

nhuận tăng 

so với VC100 

Tỷ suất 

lợi 

nhuận  
(triệu đồng/ha) 

ĐC 10,71 85,66 94,00 -8,34 - - -0,09 

 VC100 18,00 143,99 104,47 39,53 - - 0,38 

TQ100 15,89 127,10 126,00 1,10 - - 0,01 

ĐT100 11,67 93,37 110,00 -16,63 - - -0,15 

VC50TQ50 21,42 171,34 115,23 56,11 18,99 41,94 0,49 

VC50TQ75 24,98 199,82 123,23 76,59 38,77 93,75 0,62 

VC50ĐT50 18,92 151,34 107,23 44,11 5,10 11,59 0,41 

VC50ĐT75 18,45 147,64 111,23 36,40 2,53 - 0,33 

Ghi chú:  Mật độ trồng 38.100 cây/ha; NSTT: năng suất thực thu; Lượng phân bón cụ thể cho các nghiệm thức chỉ sử 

dụng một loại phân bón: VC100: bón 260,87 kg/ha phân urea + 470,59 kg/ha  supe lân + 233,33 k/ha Kali clorua, TQ100: 

bón 8 tấn/ ha phân trùn quế, ĐT100: bón 200 lít/ha, các nghiệm thức kết hợp còn lại tính theo tỷ lệ sử dụng của các loại 

phân bón; giá bán 1 kg quả dưa chuột tại ruộng ở thời điểm thí nghiệm: 8.000 đồng/kg; phân urea: 15.000 đồng/kg, 

supe lân: 5000 đồng/kg, Kali clorua: 18.000 đồng/kg; phân trùn quế: 4.000 đồng/kg; phân đậu tương: 80.000 đồng/lít, 

chi phí chung (hạt giống, làm đất, công lao động (chăm sóc, phun thuốc, bón phân,…) thuốc bảo vệ thực vật, giàn 

tre,…): 94.000.000 đồng/ha.  

Hiệu quả kinh tế từ việc trồng dưa chuột ở các 

biện pháp bón phân khác nhau được trình bày ở 

Bảng 6. Kết quả cho thấy chỉ bón phân trùn quế hoặc 

phân đậu tương ở năm đầu cho doanh thu và lợi 

nhuận thấp. Nghiệm thức VC50TQ75 cho lợi nhuận 

cao nhất với 76,59 triệu đồng/ha, tăng 93,75% so với 

VC100 và tỷ suất lợi nhuận đạt 0,62. Tỷ suất lợi 

nhuận này còn thấp, là do chi phí cho phân trùn quế 

còn cao, trong khi việc bổ sung phân hữu cơ ở vụ 

đầu tiên trên nền đất canh tác chưa phát huy được 

hết hiệu quả tăng năng suất.  

4. KẾT LUẬN  

Bón 50% phân vô cơ kết hợp với 75% lượng 

phân trùn quế (bón 60 kg N/ha + 60 kg P2O5/ ha + 

70 kg K2O/ha kết hợp 6 tấn/ha phân trùn quế) cho 

năng suất thực thu quả đạt cao nhất với 24,98 tấn/ha. 

Độ Brix của quả dưa chuột không sai khác có ý 

nghĩa khi sử dụng các loại phân bón. Lượng nitrate 

ở các biện pháp bón phân khác nhau đều nằm trong 

ngưỡng tồn dư cho phép và có xu hướng giảm khi 

giảm lượng phân vô cơ và bổ sung phân hữu cơ bón. 
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Hiệu quả kinh tế lớn nhất khi bón. Hiệu quả kinh 

tế đạt cao nhất khi bón kết hợp phân vô cơ (60 kg 

N/ha + 60 kg P2O5/ha + 70 kg K2O/ha) với 6 tấn/ha 

trùn quế, với lợi nhuận đạt 76,59 triệu đồng/ ha và 

tỷ suất lợi nhuận đạt 0,62.  
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